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Nhà cửa 12 341 6907 00000 0 0 294.387.000 294.387.000 294.387.000294.387.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 12 341 7001 00000 0 0 399.645.375 399.645.375 399.645.375399.645.375

Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành 12 341 7012 00000 0 0 680.000 680.000 680.000680.000

Chi khác 12 341 7049 00000 0 0 1.229.745.297 1.229.745.297 1.229.745.2971.229.745.297

Chi các khoản khác 12 341 7799 00000 0 0 25.500.000 25.500.000 25.500.00025.500.000

Chi mua báo, tạp chí của Đảng 12 351 7851 00000 0 0 1.837.300 1.837.300 1.837.3001.837.300

Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng,
thông tin tuyên truyền, liên lạc; chi đào tạo, bồi dưỡng
nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và
phụ cấp cấp ủy

12 351 7854 00000
0 0 26.087.700 26.087.700 26.087.70026.087.700

Chi khác 12 351 7899 00000 0 0 500.000 500.000 500.000500.000

Lương theo ngạch, bậc 13 341 6001 00000 0 0 1.153.379.200 1.153.379.200 1.153.379.2001.153.379.200

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 341 6051 00000 0 0 108.327.508 108.327.508 108.327.508108.327.508

Phụ cấp chức vụ 13 341 6101 00000 0 0 84.781.000 84.781.000 84.781.00084.781.000

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 13 341 6107 00000 0 0 3.576.000 3.576.000 3.576.0003.576.000

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 341 6113 00000 0 0 35.983.500 35.983.500 35.983.50035.983.500

Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 13 341 6115 00000 0 0 10.729.485 10.729.485 10.729.48510.729.485



Phụ cấp công vụ 13 341 6124 00000 0 0 321.441.425 321.441.425 321.441.425321.441.425

Sinh hoạt phí cán bộ đi học 13 341 6155 00000 0 0 1.518.000 1.518.000 1.518.0001.518.000

Chi khác 13 341 6299 00000 0 0 17.355.000 17.355.000 17.355.00017.355.000

Bảo hiểm xã hội 13 341 6301 00000 0 0 226.062.121 226.062.121 226.062.121226.062.121

Bảo hiểm y tế 13 341 6302 00000 0 0 39.893.317 39.893.317 39.893.31739.893.317

Kinh phí công đoàn 13 341 6303 00000 0 0 26.595.542 26.595.542 26.595.54226.595.542

Bảo hiểm thất nghiệp 13 341 6304 00000 0 0 808.875 808.875 808.875808.875

Các khoản đóng góp khác 13 341 6349 00000 0 0 6.648.885 6.648.885 6.648.8856.648.885

Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ 13 341 6404 00000 0 0 67.000.000 67.000.000 67.000.00067.000.000

Tiền điện 13 341 6501 00000 0 0 45.584.855 45.584.855 45.584.85545.584.855

Tiền nước 13 341 6502 00000 0 0 10.005.769 10.005.769 10.005.76910.005.769

Tiền nhiên liệu 13 341 6503 00000 0 0 3.552.240 3.552.240 3.552.2403.552.240

Tiền vệ sinh, môi trường 13 341 6504 00000 0 0 3.084.000 3.084.000 3.084.0003.084.000

Văn phòng phẩm 13 341 6551 00000 0 0 29.085.000 29.085.000 29.085.00029.085.000

Khoán văn phòng phẩm 13 341 6553 00000 0 0 19.200.000 19.200.000 19.200.00019.200.000

Vật tư văn phòng khác 13 341 6599 00000 0 0 12.075.000 12.075.000 12.075.00012.075.000

Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại);
thuê bao đường điện thoại; fax

13 341 6601 00000 0 0 5.353.673 5.353.673 5.353.6735.353.673

Cước phí bưu chính 13 341 6603 00000 0 0 4.933.445 4.933.445 4.933.4454.933.445

Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí
Internet; thuê đường truyền mạng

13 341 6605 00000 0 0 17.446.000 17.446.000 17.446.00017.446.000

Khoán điện thoại 13 341 6618 00000 0 0 7.100.000 7.100.000 7.100.0007.100.000

Tiền vé máy bay, tàu, xe 13 341 6701 00000 0 0 4.680.000 4.680.000 4.680.0004.680.000

Phụ cấp công tác phí 13 341 6702 00000 0 0 400.000 400.000 400.000400.000

Tiền thuê phòng ngủ 13 341 6703 00000 0 0 400.000 400.000 400.000400.000

Thuê lao động trong nước 13 341 6757 00000 0 0 57.500.000 57.500.000 57.500.00057.500.000

Các thiết bị công nghệ thông tin 13 341 6912 00000 0 0 8.710.000 8.710.000 8.710.0008.710.000

Chi các khoản phí và lệ phí 13 341 7756 00000 0 0 4.138.000 4.138.000 4.138.0004.138.000

Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 13 341 7757 00000 0 0 5.511.000 5.511.000 5.511.0005.511.000



Chi các khoản khác 13 341 7799 00000 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.0001.500.000

Chi tinh giản biên chế 13 341 8006 00000 0 0 107.621.880 107.621.880 107.621.880107.621.880

Phần KBNN ghi:

0 0 4.430.363.392 4.430.363.392 4.430.363.3924.430.363.392Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Đỗ Cẩm Ngọc

Hong Nguyen Thi Kim

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 8 tháng 2 năm 2022 Ngày 8 tháng 2 năm 2022

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

Lý Trọng NhânBÙI THỊ THOA
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